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NGHỊ QUYẾT
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động 
hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia
 giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Nam Định
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA ….. , KỲ HỌP THỨ......
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/ 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

Xét Tờ trình số … /TTr-UBND ngày … tháng … năm 2023  của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Nam Định; Báo cáo thẩm tra số của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định về nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết; Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh  Nam Định, khóa …., kỳ họp thứ … thông qua ngày... tháng ... năm 2023, có hiệu lực kể từ ngày thông qua và áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2021 - 2025./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2;

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ; 

- Các Bộ: Lao động-TB và XH, Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 
- Thường trực: Tỉnh uỷ; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành;

- Thường trực HU, HĐND, UBND các huyện , thành phố;

- Công báo tỉnh; Báo Nam Định;
- Website Chính phủ, Website tỉnh;

 Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND  tỉnh;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

Lê Quốc Chỉnh
  

	


	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc


QUY ĐỊNH

Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Nam Định
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ..../2023/NQ-HĐND ngày    tháng   năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định)

Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Nam Định (sau đây viết tắt là Chương trình).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các hoạt động Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Nam Định.
Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ

 Thực hiện theo Điều 20 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Điều 4. Phương thức hỗ trợ, mức hỗ trợ

1. Đối với hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị
a) Hỗ trợ tối đa không quá 50% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án, kế hoạch liên kết trên địa bàn thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình.

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, kế hoạch liên kết thông qua đơn vị chủ trì liên kết.
2. Đối với hỗ trợ dự án, phương án sản xuất của cộng đồng
a) Hỗ trợ tối đa không quá  60% tổng chi phí thực hiện một (01) dự án trên các địa bàn tỉnh thuộc phạm vi đầu tư của Chương trình. 

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, phương án sản xuất thông qua người đại diện do cộng đồng lựa chọn.
3. Đối với thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ
a) Hỗ trợ kinh phí thực hiện một (01) dự án tối đa không quá 03 tỷ đồng. Khuyến khích bên nhận đặt hàng, các hộ gia đình, cộng đồng tham gia dự án có đóng góp đối ứng (bằng tiền, ngày công, hoặc hiện vật).

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ thông qua bên được giao nhiệm vụ, nhận đặt hàng.

Chương II
 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 5. Nội dung hỗ trợ
1. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 điều 21 Nghị định 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; khoản 1,2,3,4,5 và 9 Điều 5 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điều 5, Điều 6, Điều 7, Thông tư  04/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; Khoản 2,3,4,6,7,8 và 9 Điều 5 Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư 04/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
3. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư 04/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/7/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
Điều 6. Mẫu hồ sơ: Các mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này, cụ thể như sau:
1. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị:  
- Mẫu số 01: Đơn đề nghị của chủ trì liên kết

- Mẫu số 02: Dự án liên kết theo chuỗi giá trị

- Mẫu số 03: Kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị

- Mẫu số 04: Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết
- Mẫu số 05: Bản cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường
- Mẫu số 06: Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ...
- Mẫu số 07: Quyết định phê duyệt dự án liên kết

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
2. Hỗ trợ phát triển sản xuất tại cộng đồng: 
- Mẫu số 08:  Đơn đề nghị
- Mẫu số 09: Biên bản họp cộng đồng dân cư và danh sách các hộ dân tham gia dự án/phương án sản xuất
- Mẫu số 10:  Dự án/phương án sản xuất

 - Mẫu số 11: Hợp đồng thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
- Mẫu số 12: Quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng
(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

3. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ: 
- Mẫu số 13:  Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ
- Mẫu số 14:  Hợp đồng đặt hàng với bên nhận đặt hàng
- Mẫu số 15:  Quyết định giao nhiệm vụ với bên được giao nhiệm vụ

- Mẫu số 16: Quyết định phê duyệt dự án phát triển sản xuất theo nhiệm vụ 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
Điều 7. Trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng

1. Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị: 

a) Bước 1:  Khảo sát, xây dựng dự án: 
- Đơn vị chủ trì liên kết phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến triển khai để xây dựng dự án, kế hoạch liên kết và lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, kế hoạch đề nghị hỗ trợ phát triển sản xuất liên kế theo chuỗi giá trị theo mẫu hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị quyết này. 

Hồ sơ đề xuất dự án, kế hoạch liên kết sản xuất phải đảm bảo đúng yêu cầu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 21 Nghị định 27/2022/NĐ-CP.

- Đơn vị chủ trì liên kết nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cụ thể như sau:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các dự án đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững;

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 

- Đơn vị chủ trì liên kết lựa chọn một trong các cách thực nộp sau: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính.

b) Bước 2: Thẩm định dự án, kế hoạch liên kết

Sau khi nhận được hồ sơ theo quy định, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định và cơ quan, đơn vị, bộ phận giúp việc cho Hội đồng để xem xét, thẩm định dự án, kế hoạch liên kết.

Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Lãnh đạo Sở, ban ngành cấp tỉnh khi được ủy quyền; Thành viên Hội đồng là đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính và các cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực chuyên môn cấp tỉnh có liên quan; chuyên gia độc lập hoặc các thành phần khác (nếu cần thiết); lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có dự án, kế hoạch liên kết.
Nội dung thẩm định phải làm rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 21 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.
c) Bước 3: Phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết 

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ và báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền ra quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch liên kết. 
Nội dung quyết định phê duyệt dự án, phương thức sản xuất thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 21 nghị định 27/2022/NĐ-CP.

Trường hợp dự án, kế hoạch liên kết không đủ điều kiện theo quy định thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
d) Bước 4: Tổ chức thực hiện: Theo khoản 4, điều 6, Thông tư 09/2022/TT- BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
2. Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

a) Bước 1: Xây dựng và nộp hồ sơ dự án, phương án sản xuất.

Cộng đồng dân cư phối hợp, thống nhất với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi dự kiến triển khai để xây dựng dự án, phương án sản xuất, lập hồ sơ đề xuất theo mẫu quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị quyết này, gửi hồ sơ tới Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định.
Hồ sơ đề nghị dự án, phương án sản xuất phải đảm bảo đúng yêu cầu quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định 27/2022/NĐ-CP.

b) Bước 2: Thẩm định dự án, phương án sản xuất

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định, đơn vị, phòng, ban chuyên môn phụ trách dự án cấp huyện tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề xuất dự án, phương án sản xuất; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, phê duyệt. 

Thành phần Tổ thẩm định bao gồm: Tổ trưởng là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện; thành viên là đại diện phòng, ban, đơn vị chuyên môn phụ trách dự án cấp huyện, đại diện Phòng Tài chính- Kế hoạch, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn cấp huyện có liên quan; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án, phương án sản xuất; chuyên gia độc lập hoặc các thành phần khác (nếu cần thiết).

Nội dung thẩm định phải làm rõ việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ.
c) Bước 3: Phê duyệt dự án, phương án sản xuất

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ thời điểm nhận hồ sơ và Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện được ủy quyền quyết định phê duyệt dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất do cộng đồng dân cư đề xuất. 

           Nội dung quyết định phê duyệt dự án, phương án sản xuất thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 22 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

          Trường hợp dự án/phương án không đủ điều kiện theo quy định trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

d) Bước 4: Tổ chức thực hiện: Theo khoản 4, điều 7, Thông tư 09/2022/TT- BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ:


a) Bước 1: Xây dựng, phê duyệt dự án: 

Cơ quan được bố trí kinh phí để thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất giao cho cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì thực hiện dự án tiến hành khảo sát, xây dựng dự án trình Thủ trưởng cơ quan được bố trí kinh phí quyết định phê duyệt dự án. 
b) Bước 2: Lựa chọn đơn vị đặt hàng, giao nhiệm vụ:


Căn cứ quyết định phê duyệt dự án, cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công cho đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan quản lý cấp trên và nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác đủ điều kiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.
c) Bước 3: Ký hợp đồng đặt hàng hoặc quyết định đặt hàng: 

Căn cứ kết quả lựa chọn đơn vị đặt hàng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất ký hợp đồng đặt hàng với bên nhận đặt hàng hoặc quyết định đặt hàng với bên được giao nhiệm vụ, đặt hàng.
d) Bước 4: Tổ chức thực hiện: Theo khoản 4, điều 8, Thông tư 09/2022/TT- BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 8. Kinh phí thực hiện
1. Từ nguồn Ngân sách nhà nước giao thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025;

2. Từ nguồn huy động, đóng góp của cá nhân, tổ chức và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trong quá trình thực hiện có nội dung cần thiết điều chỉnh, bổ sung, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện./.
DỰ THẢO








